
ĐƠN VỊ MẦM NON HOA ANH ĐÀO 

LỚP MẦM 

      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 

TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO 

Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024 

Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Trang – Phan Thị Yến 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

Trẻ, 

Chơi 

Cô ân cần đón trẻ vào lớp, niềm nở với phụ huynh 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ 

Cô và trẻ cùng trò chuyện về gia đình của trẻ, hỏi gia đình con có những ai? 

Bố mẹ con làm gì?... 

Cho trẻ chơi các góc theo ý thích.(MT 11, MT 59) 

Thể 

Dục 

Sáng 

Thể Dục Sáng Theo Bài " Trường Cháu Đây Là Trường Mầm Non"(MT 1) 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Ngoài 

Trời 

 Cô cho trẻ dạo chơi trong sân trường, quan sát hiện tượng thời tiết, cỏ cây, 

hoa lá,.. 

 Trò chơi vận động: Gieo hạt 

  Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng 

  Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát, gợi mở cho trẻ sáng tạo khi 

chơi.(MT 8, MT 47) 

Học 

*PTNT: 

Trò chuyện 

về trường 

mầm non 

(MT 38) 

 

  

*PTTC: 

Đi trong 

đường hẹp 

(MT 49) 

 

 

  

*PTTM: 

Dạy Hát: Cả 

Tuần Đều 

Ngoan 

TC: Ai Nhanh 

Nhất(MT 2) 

  

*PTNN: 

Thơ: Bé Đến 

Lớp(MT 75) 

 

 

 

 

  

*PTNT: 

Nhận Biết Hình 

Tròn, Hình tam 

giác 

(MT 33) 

 

  



Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các 

Góc 

- Góc phân vai. Góc xây dựng. Góc nghệ thuật. Góc học tập. Góc thiên nhiên 

- Góc phân vai: Cô giáo. 

- Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non. 

- Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát, bài múa về trường mầm non. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về trường mầm non 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường. 

(MT 54, MT 66) 

Ăn ngủ, 

vệ sinh 

cá nhân 

- Cô cho trẻ vào bàn ăn, cho trẻ mời cô khi ăn 

- Cô giới thiệu các món ăn 

- Giáo dục trẻ ăn không rơi vãi ra ngoài không nhai nhồm nhoàn. 

- Ăn xong nhớ uống nước, đi vệ sinh 

- Khi lên giường không nói chuyện trật tự khi ngủ(MT 11) 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Theo Ý 

Thích 

* TC :Quả bóng nẩy 

- Cô tham gia chơi cùng với trẻ 

-  Cô cho cháu đứng hình vòng cung 

- Cô đưa rổ bóng ra cho trẻ xem và hỏi tên gọi , màu sắc của quả bóng 

- Sau đó cô cho mỗi trẻ một quả bóng , cho trẻ ném bóng xuống đất làm bóng 

nẩy lên. 

* Cho trẻ làm quen với đất nặn 

- Cô giới thiệu với trẻ miếng đất nặn 

-  Cô phát cho trẻ và hướng dẫn trẻ cách bóp đất , cách nhồi đất cho đất mềm 

-  Cô cho trẻ được làm quen với đất nặn và được nặn theo ý thích 

(MT 73, MT 60) 

Trả Trẻ 

 Dọn dẹp đồ chơi. 

 Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về. 

 Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô”, “Chào các bạn”. 

(MT 60, MT 66) 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 

BÉ VUI ĐÓN TẾT TRUNG THU 

Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024 
 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

Trẻ, 

Chơi 

Cô ân cần đón trẻ vào lớp, niềm nở với phụ huynh 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ 

Cô và trẻ cùng trò chuyện về gia đình của trẻ, hỏi gia đình con có những 

ai? Bố mẹ con làm gì?... 

Cho trẻ chơi các góc theo ý thích.(MT 11, MT 59) 

Thể Dục 

Sáng 

Thể Dục Sáng Theo Bài " Trường Cháu Đây Là Trường Mầm Non"(MT 

1) 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Ngoài 

Trời 

- Đi dạo, quan sát các hiện tượng thiên nhiên, cỏ cây hoa lá ... 

- Trò chơi học tập: Ai ném xa nhất 

- Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa sẻ 

- Trò chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ. 

(MT 38, MT 59) 

Học 

      *PTNT: 

Trò chuyện 

về ngày tết 

trung 

thu(MT 21) 

    *PTTC: 

Đi kiễng gót 

liên tục 3m 

 (MT 2) 

      *PTNT: 

“Xếp Xen 

Kẽ” 

 (MT 32) 

*PTNN: 

Truyện: Sự tích 

chú cuội(MT 54) 

*PTTM: 

Lồng đèn 

của bé 

 (MT 73) 

Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

- Góc phân vai. Góc xây dựng. Góc nghệ thuật. Góc học tập. Góc thiên 

nhiên 

- Góc phân vai: Cô giáo. 

- Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non. 

- Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát, bài múa về trường mầm non. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về trường mầm non 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường. 

(MT 54, MT 66) 



Ăn ngủ, 

vệ sinh 

cá nhân 

- Cô cho trẻ vào bàn ăn, cho trẻ mời cô khi ăn 

- Cô giới thiệu các món ăn 

- Giáo dục trẻ ăn không rơi vãi ra ngoài không nhai nhồm nhoàn. 

- Ăn xong nhớ uống nước, đi vệ sinh 

- Khi lên giường không nói chuyện trật tự khi ngủ(MT 11) 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Theo Ý 

Thích 

*TC: Pha nước cam 

- Cô giới thiệu trò chơi , cách chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi pha nước cam 

* Chơi vận động :Bò chui qua dây 

- Cô và các con vừa chơi trò chơi gì? 

- Cô cho trẻ chơi  

- Cô giáo dục trẻ chơi đoàn kết không xô đẩy nhau.(MT 54, MT 74) 

Trả Trẻ 

 Dọn dẹp đồ chơi. 

 Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về. 

 Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô”, “Chào các bạn”. 

(MT 60, MT 66) 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 

LỚP MẦM CỦA BÉ 

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ, 

Chơi 

  Cô ân cần đón trẻ vào lớp, niềm nở với phụ huynh 

  Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ 

  Cô và trẻ cùng trò chuyện về gia đình của trẻ, hỏi gia đình con có 

những ai? Bố mẹ con làm gì?... 

  Cho trẻ chơi các góc theo ý thích.(MT 11, MT 43) 



Thể Dục 

Sáng 

 Thể Dục Sáng Theo Bài " Trường Cháu Đây Là Trường Mầm 

Non"(MT 1) 

Chơi, 

HoạtĐộng 

Ngoài 

Trời 

- Đi dạo, quan sát các hiện tượng thiên nhiên, cỏ cây hoa lá ... 

- Trò chơi học tập: Ai ném xa nhất 

- Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa sẻ 

- Trò chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ. 

(MT 38, MT 59) 

Học 

 

*PTNT: 

Phân biệt một 

số đồ dùng, đồ 

chơi trong lớp  

(MT 32) 

  

*PTTC: 

Trườn về 

phía trước 

(MT 5) 

  

*PTTM: 

Cháu đi 

mẫu giáo 

(MT 74) 

  

*PTNN: 

Cô và mẹ 

(MT 49) 

  

*PTTC -

KNXH: 

Một số quy định 

ở lớp trẻ cần biết  

(MT 60) 

 

  

Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

- Góc phân vai. Góc xây dựng. Góc nghệ thuật. Góc học tập. Góc 

thiên nhiên 

- Góc phân vai: Cô giáo. 

- Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non. 

- Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát, bài múa về trường mầm non. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về trường mầm non 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường. 

(MT 54, MT 66) 

Ăn ngủ, 

vệ sinh cá 

nhân 

- Cô cho trẻ vào bàn ăn, cho trẻ mời cô khi ăn 

- Cô giới thiệu các món ăn 

- Giáo dục trẻ ăn không rơi vãi ra ngoài không nhai nhồm nhoàn. 

- Ăn xong nhớ uống nước, đi vệ sinh 

- Khi lên giường không nói chuyện trật tự khi ngủ 

(MT 11, MT 12) 



Chơi, 

Hoạt 

Động 

Theo Ý 

Thích 

*TC: Pha nước cam 

- Cô giới thiệu trò chơi , cách chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi pha nước cam 

*  Chơi vận động :Bò chui qua dây 

- Cô và các con vừa chơi trò chơi gì? 

- Cô cho trẻ chơi  

- Cô giáo dục trẻ chơi đoàn kết không xô đẩy nhau. 

(MT 54, MT 74) 

Trả Trẻ 

  Dọn dẹp đồ chơi. 

  Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về. 

  Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô”, “Chào các bạn”. 

(MT 60, MT 66) 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 

ĐỒ CHƠI TRONG TRƯỜNG MẦM NON 

Từ ngày 30/09/2024 đến ngày 04/10/2024 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

Trẻ, 

Chơi 

   Cô ân cần đón trẻ vào lớp, niềm nở với phụ huynh 

   Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ 

   Cô và trẻ cùng trò chuyện về gia đình của trẻ, hỏi gia đình con có những 

ai? Bố mẹ con làm gì?... 

   Cho trẻ chơi các góc theo ý thích.(MT 11, MT 43) 

Thể 

Dục 

Sáng 

Thể Dục Sáng Theo Bài " Trường Cháu Đây Là Trường Mầm Non"(MT 

1) 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

- Đi dạo, quan sát các hiện tượng thiên nhiên, cỏ cây hoa lá ... 

- Trò chơi học tập: Ai ném xa nhất 

- Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa sẻ 



Ngoài 

Trời 

- Trò chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ. 

(MT 38, MT 59) 

Học 

*PTNT: 

So sánh to 

– nhỏ của 

hai đối 

tượng 

(MT 32) 

  

*PTTC: 

Đi theo đường 

dích dắc  

(MT 2) 

 

 

  

 

*PTTC - 

KNXH: 

Bé tập chào hỏi 

 

(MT 66) 

 

 

  

*PTNN: 

Truyện: Vì 

Sao Bé Huy 

nín khóc  

(MT 54) 

 

 

  

*PTTM: 

Tô màu con 

lật đật  

(MT 73) 

 

 

 

  

Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các 

Góc 

- Góc phân vai. Góc xây dựng. Góc nghệ thuật. Góc học tập. Góc thiên 

nhiên 

- Góc phân vai: Cô giáo. 

- Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non. 

- Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát, bài múa về trường mầm non. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về trường mầm non 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường. 

(MT 54, MT 66) 

Ăn 

ngủ, vệ 

sinh cá 

nhân 

- Cô cho trẻ vào bàn ăn, cho trẻ mời cô khi ăn 

- Cô giới thiệu các món ăn 

- Giáo dục trẻ ăn không rơi vãi ra ngoài không nhai nhồm nhoàn. 

- Ăn xong nhớ uống nước, đi vệ sinh 

- Khi lên giường không nói chuyện trật tự khi ngủ(MT 11, MT 12) 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Theo Ý 

Thích 

  Cô cùng trẻ hat vận động ;  

  Nhặt rác quanh sân trường 

 TC: Về đúng nhà 

  Chơi tự do: Cô  nhắc nhở cháu chơi cẩn thận, trật tự, không chen lấn, xô 

đẩy bạ.động viên cho trẻ chơi cùng với  bạn.  

  (MT 66, MT 70) 



Trả 

Trẻ 

   Dọn dẹp đồ chơi. 

   Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về. 

   Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô”, “Chào các bạn”. 

(MT 60, MT 66) 

 

        DUYỆT CHUYÊN MÔN 


